











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : NGUYỄN THÀNH NAM
Họ và tên khai sinh     : NGUYỄN THÀNH NAM
Quê quán

     : Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

              


  
Số LL                :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng: NGUYỄN THÀNH NAM, Nam
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THÀNH NAM
- Các bí danh: …………………….
- Sinh ngày: 16  tháng   02  năm  1979
- Nơi sinh: Nghệ An 

- Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An


            - Nơi ở hiện nay: Số 34/2T, ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Phó Trưởng phòng TCHCTH
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: Trung học phổ thông hệ 12 năm

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ toán học
Học vị: /


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị
- Ngoại ngữ: Anh văn (Trình độ B2-Châu âu)
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: …………………………….
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

- Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1. Phạm Hữu Lộc

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1979 đến 1984: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

- Từ  năm 1984 đến 1987:  Học sinh Trường Tiểu học tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
- Từ năm 1987 đến 1989: Học sinh Trường Tiểu học Lâm San, tại xã Lâm San, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.
- Từ năm 1989 đến 1993: Học sinh Trường cấp II Sông Ray, tại thị trấn Sông Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.
- Từ năm 1993 đến 1997: Học sinh Trường cấp III Nguyễn Trãi, tại xã Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Từ năm 1997 đến 2001: Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tại Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
- Từ năm 2001 đến 2004: Giáo viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ, tại quận Gò Vấp, Tp. HCM.

- Từ năm 2004 đến 2008: Học viên cao học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tại Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2004 đến 2012: Giảng viên Trường ĐH Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, tại quận Gò Vấp, Tp. HCM.

- Từ năm 2012 đến 2016: Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một, tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Từ năm 2014 đến nay: Nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.
- Từ năm 2016 đến nay: Giảng viên, Phó Trưởng phòng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

- Hiện nay đang tạm trú tại: Số 34/2T, ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
- Từ  tháng 09 năm 2001 đến tháng 09 năm 2004: Giáo viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ, tại quận Gò Vấp, Tp. HCM.

- Từ tháng 09 năm 2004 đến tháng 07 năm 2012: Giảng viên Trường ĐH Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, tại quận Gò Vấp, Tp. HCM.

- Từ tháng 07 năm 2012 đến tháng 12 năm 2016: Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một, tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Từ tháng 02 năm 2016 đến tháng 10 năm 2016: Giảng viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 03 năm 2017: Giảng viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh, chức vụ Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT.
- Từ tháng 03 năm 2017 đến nay: Giảng viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh, chức vụ Phó Trưởng phòng TCHCTH.

ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
Không có.
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
- Từ năm 1997 đến 2001: Học lớp Toán – tin tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tại Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. Đã có bằng Cử nhân.
- Từ năm 2004 đến 2008: Học lớp Cao học Đại số và lý thuyết số tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tại Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. Đã có bằng Thạc sĩ.

- Từ năm 2014 đến nay: Học lớp nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.

- Năm 2014, học lớp Bồi dưỡng ngoại ngữ trình độ B2 (Châu Âu). Đã có chứng chỉ. 

- Năm 2017, học lớp Sơ cấp lý luận chính trị. Đã có chứng chỉ.
ĐI NƯỚC NGOÀI
Không đi.
KHEN THƯỞNG
Không có.
KỸ LUẬT
Không  có.
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: Nguyễn Sỹ Nghĩa;  Sinh năm: 1947  tại  Nghệ An.

Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Bộ đội về hưu.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………

- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….

- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: Không.
2. Mẹ ruột: Văn Thị Thảo;  Sinh năm: 1948  tại  Nghệ An.

Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Công nhân lâm trường   đã nghỉ hưu.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1948 đến 1960  còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: Không.
3. Vợ: Nguyễn Thị Thanh Hòa;  Sinh năm: 1987 tại  Đăklắk.

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Chuyên viên văn phòng.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Số 34/2T, ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Thành tích khen thưởng: 

* Kỷ luật: Không. 

4. Con ruột: Nguyễn Ngọc Minh Châu;   Sinh năm: 2009 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Số 34/2T, ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Con ruột:Nguyễn Ngọc Minh Thư;  Sinh năm: 2016 tại Tp. Hồ Chí Minh.


Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Số 34/2T, ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Chị ruột: Nguyễn Thị Thủy;  Sinh năm 1975 tại Nghệ An.

Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Nội trợ.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: Không.
7. Anh ruột: Nguyễn Sỹ Sơn   Sinh năm  1972 tại Nghệ An.

Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Kế toán xã.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: Không.
9. Ông nội: Nguyễn Sỹ Tiết; Sinh năm: ………… tại ……………………………...

Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: Không.
10. Bà nội: Ngô Thị Mè
Sinh năm: ………… tại ……………………...

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: Không.
11. Ông ngoại: ……………………… 

Sinh năm: ………… tại ……………………...

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
12. Bà ngoại: ……………………… 

Sinh năm: ………… tại ……………………...

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
13. Cô ruột: ………………………………Sinh năm: …………………tại ……………………

Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………
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c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
17. Cậu ruột: ……………………………Sinh năm: ………tại ………………………


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
* Bên vợ 

18. Bố vợ  Nguyễn Đức Hứa  Sinh năm 1965  tại Hải Dương.

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
19. Mẹ vợ : Phạm Thị Năm  Sinh năm  1965  tại Hải Dương

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
20. Em vợ: Nguyễn Tiến Hạnh Sinh năm 1993 tại ………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

21. Em vợ:  Nguyễn Thị Thanh Hà  Sinh năm 1991 tại…………………………...


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

23. ông nội vợ (hoặc chồng)…………………….Sinh năm………tại:………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
 24. Bà nội vợ (hoặc chồng)………………………Sinh năm……….tại………….......................

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
22. Ông ngoại vợ (hoặc chồng)……………………Sinh năm………..tại………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
23. Bà ngoại vợ (hoặc chồng)…………………….Sinh năm………tại…………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
24. Cô vợ (hoặc chồng)………………………..Sinh năm…………………tại………………….


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
25.  Dì vợ (hoặc chồng)………………………..Sinh năm……….tại……………………………


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
26. Chú vợ (hoặc chồng)…………………..Sinh năm………tại………………………………...


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
27. Bác vợ ( hoặc chồng)………………………..Sinh năm………tại …………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
TỰ NHẬN XÉT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……   năm 2017.


Ký tên
                                                                                      Nguyễn Thành Nam
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